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Các từ viết tắt 
 

ACIAR:  Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc 

AWD:  Tưới ướt khô xen kẽ  

BĐKH:  Biến đổi khí hậu 

CIRAD:  Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển của Pháp 

CSA:   Nông nghiệp ứng phó (thông minh) với biến đổi khí hậu 

EC:             Ủy ban châu Âu 

FAO EPIC: Chương trình Kinh tế và đổi mới chính sách cho nông nghiệp ứng 

phó  biến đổi khí hậu của Tổ chức nông nghiệp và Lương thực  của 

Liên hợp quốc  

FAO:  Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc 

FDP:  Phân bón dúi sâu 

GDP:  Tổng sản phẩm quốc nội 

HH:   Hộ gia đình 

ICM:   Quản lý cây trồng tổng hợp 

ICRAF:  Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Nông lâm kết hợp  

IPM:  Quản lý sâu, bênh, dịch hại tổng hợp 

MNPB:  Miền núi phía Bắc Việt nam 

NGO:  Tổ chức phi chính phủ 

NN&PTNT:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

NOMAFSI:  Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc 

SDC:  Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ 

SLM  Quản lý đất bền vững 

SRI:              Hệ thống thâm canh lúa 

TOT:  Tập huấn cho tập huấn viên  

VAAS:  Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

VAC:  Vườn-Ao-Chuồng  

WB:  Ngân hàng thế giới 
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1.  Giới thiệu 

 

1.1. Mục tiêu của nghiên cứu  

Trong hơn hai thập kỷ qua, nhiều tiến bộ kỹ thuật đã được giới thiệu và áp dụng, góp phần 

làm thay đổi đáng kể đời sống ở vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. 

Hầu hết những tiến bộ kỹ thuật góp phần làm tăng năng suất và lợi ích kinh tế cho các nông 

hộ  đều có liên quan đến thay đổi sử dụng đất, cải thiện hệ thống sản xuất và tăng cường 

thâm canh. 

Các thực hành nông nghiệp bền vững, bao gồm cả những thực hành có giá trị cho một nền 

nông nghiệp thân thiện môi trường và ứng phó tốt với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã được 

nghiên cứu, thiết kế, trình diễn và thúc đẩy mở rộng ứng dụng trong sản xuất. Tuy nhiên, 

quy mô và tác động của việc ứng dụng lại chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, như nhận thức, 

trình độ, tập quán canh tác và khả năng đầu tư của nông dân, cũng như điều kiện kinh tế xã 

hội của địa phương. Thông thường, nông dân Tây Bắc chỉ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật này 

khi họ được hỗ trợ về kinh phí thông qua một số đề tài, dự án. 

Báo cáo này tóm tắt kết quả nghiên cứu tổng quan về những thực hành nông nghiệp ứng 

phó thông minh với BĐKH (gọi tắt là thực hành CSA) tại ba tỉnh Điện Biên, Sơn La và Yên 

Bái. Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm cung cấp những thông tin cơ bản làm căn cứ cho việc 

lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Dự án CSA do EC tài trợ nhằm xây dựng cơ sở dữ 

liệu cho việc xác định các ưu tiên, lập kế hoạch và lựa chọn đầu tư cho CSA tại miền núi 

phía Bắc Việt Nam (MNPB). 

Nghiên cứu này được thực hiện năm 2013 thông qua việc tổng quan các nguồn thông tin sẵn 

có (thống kê của các địa phương, báo cáo của các sở NN&PTNT, báo cáo của các dự án liên 

quan đã và đang được thực hiện tại ba tỉnh nói trên), và phỏng vấn không chính thức một số 

cán bộ nghiên cứu, cán bộ nông nghiệp các cấp. 

 

1.2. Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu 

 

Tỉnh Điện Biên 

-  Vị trí địa lý: Điện Biên là tỉnh nằm ở khu vực miền núi  Tây Bắc Việt Nam, có đường 

biên giới giáp với Trung Quốc về phía Tây Bắc và Lào về phía  Tây và Tây Nam,  giáp 

Lai Châu về phía Bắc và Sơn La về phía Đông và Đông Bắc. Tỉnh có bảy huyện và một 

thành phố. Tổng diện tích là 9.563 km2, trong đó 79% là diện tích đất sản xuất nông và 

nông-lâm nghiệp. 

-  Địa hình: Điện Biên có địa hình phức tạp và đa dạng, với khoảng 50% diện tích ở độ cao 

1000 m so với mực nước biển, và 70% diện tích có độ dốc trên 250 

- Khí hậu: Điện Biên có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa chính trong năm. Mùa khô 

bắt đầu từ cuối tháng 10 đến tháng 3 năm sau, và mùa mưa  kéo dài từ tháng 4 đến tháng 

10 hàng năm. Tổng lượng mưa hàng năm vào khoảng 2000 mm, nhưng thường phân bố 

không đồng đều giữa các khu vực và giữa các tháng trong năm. Hơn 80% lượng mưa 

hàng năm tập trung vào mùa mưa, ở các vùng thấp thường là từ tháng 4 đến tháng 9, ở  

các vùng cao là từ tháng 4 đến tháng 10. Các huyện như Mường Nhé, Mường Chà có 

lượng mưa cao hơn lượng mưa trung bình của tỉnh, trong khi tại các huyện như Điện 

Biên, Tuần Giáo và Tủa Chùa, lượng mưa trung bình lại thấp hơn1. 

                                                 
1 Nguồn: “Kế hoạch ứng phó BĐKH của tỉnh Điện Biên” 
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-  Dân số: Theo số liệu thống kê năm 2012, dân số của tỉnh là 527.000 người, gồm các dân 

tộc Thái (40%), H’Mong (30%), Kinh (20%) và các dân tộc khác (Khơ Mú, Dao, Hà 

Nhì, Hoa, Kháng...). Toàn tỉnh có 21 dân tộc sinh sống.  

 

 

Tỉnh Yên Bái 

-  Vị trí địa lý: Tỉnh Yên Bái nằm ở giữa khu vực Đông Bắc và Tây Bắc của Việt Nam,  

giáp với các tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang về phía Đông, Sơn La về phía Tây, Phú Thọ 

ở phía Nam và Lào cai ở phía  Bắc. Yên Bái có một thành phố, một thị xã và bảy huyện 

trực thuộc. Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 668.600 ha, trong đó diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp và nông-lâm nghiệp là 583.700 ha, chiếm 85% tổng diện tích toàn tỉnh. 

 - Địa hình: Đặc điểm về địa hình của tỉnh Yên Bái cũng rất đa dạng, và độ cao tăng dần 

theo hướng Đông Nam - Tây Bắc. Có thể chia tỉnh Yên Bái thành 2 khu vực dựa trên độ 

cao địa hình: vùng cao và vùng thấp. Vùng cao của tỉnh có độ cao trung bình 600 m so 

với mực nước biển và chiếm 68% diện tích toàn tỉnh. Vùng thấp có độ cao trung bình 

dưới 600 m so với mực nước biển, bao gồm các vùng đồi núi thấp và thung lũng. Vùng 

thấp chiếm 32% diện tích toàn tỉnh và có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển hơn so với 

vùng cao của tỉnh. 

  - Khí hậu2: Yên Bái cũng nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa trung bình  

hàng năm từ 1.500 đến 2.000 mm, thường phân bố không đồng đều giữa các khu vực và 

giữa các tháng trong năm. Mùa mưa (đồng thời là mùa nóng) kéo dài từ tháng 4 đến 

tháng 10 hàng năm và mùa khô (đồng thời là mùa lạnh) thường kéo dài từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa khu vực phía Đông và phía Tây của 

tỉnh: 

+ Khu vực phía Tây có độ cao trung bình khoảng 700 m so với mực nước biển. 

Ở các vùng cao có đặc điểm khí hậu ôn đới, với nhiệt độ thường rất thấp vào 

mùa đông (dưới 0oC) và ít mưa, thích hợp cho cây ôn đới và cả cây trồng nhiệt 

đới. Do sự đa dạng về của địa hình nên khu vực phía Tây của Yên Bái có các 

tiểu vùng khí hậu khác nhau. 

+ Khu vực phía Đông có địa hình thấp hơn, nhiệt độ trung bình cao hơn và lượng 

mưa trung bình nhiều hơn. Khu vực này có nhiều diện tích đất bằng với các 

điều kiện phù hợp cho việc sản xuất thâm canh cây lương thực, đặc biệt là lúa. 

Khu vực này cũng có diện tích mặt nước lớn (hồ Thác Bà), thích hợp cho nuôi 

trồng thủy sản. 

-  Dân số: Tổng dân số toàn tỉnh là 773.800 người (2013), bao gồm 30 dân tộc khác nhau, 

trong đó Kinh (khoảng 40%), Tày (20%), Dao (7%), H’Mong (8%) và các dân tộc khác 

(Thái , Mường, Nùng…). 

 

 

Tỉnh Sơn La. 

- Vị trí địa lý:  Sơn La là tỉnh nằm ở khu vực Tây Bắc, giáp với các tỉnh Lai Châu, Điện 

Biên và Yên Bái về phía Bắc,  Hòa Bình và Phú Thọ về phía Đông, Điện Biên và nước 

Lào về phía Tây, Thanh Hóa và nước Lào ở phía Nam. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 

là 14.100 km2. Toàn tỉnh có 12 huyện và một thành phố trực thuộc. 

- Địa hình: Độ cao trung bình từ 500 - 600 m, (nơi cao nhất là nhất 2.800 - 2.985 m, nới 

thấp nhất là 120 m cao so với mực nước biển), độ dốc trung bình từ 25- 30o.  Địa hình 

đồi núi dốc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Sơn la có cao nguyên Mộc Châu là cao 

nguyên lớn nhất miền núi phía Bắc, có khí hậu thích hợp cho cây ôn đới và canh tác chè. 

                                                 
2 Nguồn:  “Kế hoạch ứng phó BĐKH của tỉnh Yên Bái” 
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Mộc Châu cũng là nơi duy nhất trong 3 tỉnh hiện đang phát triển chăn nuôi đại gia súc 

quy mô lớn, với sự phát triển của ngành sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa. 

- Khí hậu3: Khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa chính là mùa khô và mùa mưa. Mùa 

khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và mùa mưa thường là từ tháng 4 đến tháng 

10.  Trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 thường không có mưa. Tổng lượng 

mưa hàng năm ước đạt khoảng 1.100 mm - 1.400 mm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến 

tháng 8 (80%). Tuy nhiên, ở những vùng cao của tỉnh, mùa khô thường diễn ra sớm hơn 

và kết thúc muộn hơn, và từ tháng 12 tới tháng 2 năm sau nhiệt độ ở những khu vực này 

cũng có thể xuống rất thấp. 

-  Dân số: khoảng 1,1 triệu người, bao gồm 12 dân tộc khác nhau, trong đó dân tộc Thái 

(55%), Kinh (18%), H’Mông (12%), Mường (8,4%), còn lại là các dân tộc Dao, Khơ 

Mú, Kháng, La Ha, Lào, Hoa, Xinh Mun, vv…   

 

 

1.3. Sơ lược về tình hình sản xuất nông nghiệp tại ba tỉnh 

 

Nông nghiệp đóng góp trên 30% vào GDP của các tỉnh. Do sự phức tạp về địa hình và đa 

dạng về điều kiện thời tiết, đất đai và thành phần dân tộc, các hoạt động sản xuất và hệ 

thống nông nghiệp tại các địa phương cũng rất đa dạng. 

Vì phần lớn diện tích đất canh tác là đất dốc, nông dân phải gieo trồng các loại cây hàng 

năm (chủ yếu là lúa nương, ngô và sắn) trên các sườn có độ dốc cao (lên tới 25- 30o). Đậu, 

lạc và các loại rau chủ yếu được trồng với diện tích nhỏ lẻ, để sử dụng trong gia đình (ngoại 

trừ ở một số khu vực có khả năng liên kết tốt với thị trường). Ngô và sắn thường được sản 

xuất để bán. Lúa là cây lương thực chính, được sản xuất cho cả mục đích kinh doanh và để 

sử dụng trong gia đình. 

Lúa nương được sản xuất ở cả ba tỉnh, nhưng với diện tích đang ngày càng giảm. Lúa nước 

(tưới chủ động hoặc phụ thuộc nước trời) cũng được gieo trồng nhiều ở cả ba tỉnh. Tại ba 

tỉnh nghiên cứu có ba cánh đồng lớn nhất Tây Bắc với điều kiện đất đai và thủy lợi thuận 

tiện cho sản xuất lúa hai vụ một năm. Cánh đồng MườngThanh ở Điện Biên là cánh đồng 

lớn nhất với diện tích 14.000 ha, độ cao khoảng 400 m so với mực nước biển. Mường Lò ở 

Yên Bái rộng 2.960 ha, cao 250 m so với mực nước biển. Mường Tấc ở Sơn La có diện tích 

dưới 2.000 ha, cao khoảng 500 m so với mực nước biển. Cây vụ đông, gồm khoai tây, khoai 

lang, đậu đỗ, các loại rau, ngô…,cũng được gieo trồngtrên một phần đáng kể diện tích của 

ba cánh đồng này. Ngoài ra, rải rác ở cả ba tỉnh còn có các thung lũng nhỏ và bằng phẳng 

cũng được sử dụng để canh tác lúa nước. 

Các cây lâu năm chính được sản xuất chủ yếu ở ba tỉnh là chè và cà phê. Chè được sản xuất 

ở cả ba tỉnh, nhưng nhiều nhất là ở Yên Bái và Sơn La. Cà phê (Arrabica) chỉ được sản xuất 

ở Sơn La và Điện Biên, đây cũng là hai tỉnh duy nhất ở miền Bắc sản xuất cà phê. 

Cây ăn quả được trồng khá phổ biến. Ở các vùng cao, với khí hậu lạnh hơn, các cây ăn quả 

ôn đới (chủ yếu là lê, mận và đào) được sản xuất. Một số cây ăn quả nhiệt đới (nhãn, vải, 

xoài, cam quýt…) được trồng ở các khu vực có độ cao thấp hơn. Nhìn chung, cây ăn quả 

thường được trồng rải rác, với qui mô nhỏ, chủ yếu trong vườn hoặc trên những nương gần 

nhà. 

 

 

 

                                                 
3 Nguồn: “Kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La” 
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Bảng 1: Lịch mùa vụ và diện tích gieo trồng các loại cây trồng chính tại ba tỉnh 

 Lịch gieo trồng Thời gian thu hoạch Diện tích gieo trồng 

 Vụ 1 Vụ 2 Vụ 1 Vụ 2 
Tổng 

(ha) 

Chiếm tỷ 

lệ của tổng 

diện tích 

cây trồng  

(%) 

Điện Biên      

Ngô T3- T 4 Cuối T7- 

đầu T8 

T7-T8 T11 29.750 28 

Lúa nước Cuối T12-

T2 

T6- đầu T7 T5 T9-T10 24.100 23 

Lúa 

nương 

T4-T5  T10-T11  23.400 22 

Cây đậu 

đỗ(*) 

T 7  T11  9.050 9 

Sắn T 3-T 4  T12  7.150 7 

Cà phê T 6-T7  T11-T12  3.640 3 

Chè T5- T6  T4- T11  517 0.5 

Cây ăn 

quả 

T4 – T5 

T8-T9 

 -  1.650 1.5 

Sơn La      

Ngô Giữa T4-

giữa T5 

Đầu T8 Đầu T8 Cuối T11-

đầu T12 

133.700 53 

Lúa nước Đầu T2. Cuối T7 Đầu T7 T12 27.500 11 

Lúa 

nương 

Cuối T4- 

giữa T5 

 Cuối T7- đầu 

T10 

 20.500 8 

Cây đậu 

đỗ(*) 

Cuối T4- 

giữa T5 

Đầu T8 Đầu T7 Cuối T10-

đầu T11 

3.600 1 

Sắn Cuối T4- 

giữa T5 

  T11-T12 28.500 12 

Cà phê T4- T9    6.370 2 

Chè T4- T9    3.820 1 

Cây ăn 

quả 

T4- T9    20.830 8 

Yên Bái      

Ngô Cuối T2- 

T3 

T7 Cuối T6- đầu 

T7 

Cuối T10-

đầu T11 

24.500 23 

Lúa nước T1- T2 T6 T6 Cuối T9- 

đầu T10 

39.000 37 

Lúa 

nương 

Cuối T4- 

đầu T5 

 Cuối T10- 

đầu T12 

 1.800 1 

Đậu đỗ 

các loại(*) 

Cuối T2- 

T3 

Cuối T6 - 

đầu T7 

Cuối T5- đầu 

T6 

Cuối T9- 

Đầu T10 

4.950 4 

Sắn T2- T3  T11- 12  16.170 15 

Cà phê T2-T3; 

T8-T10 

  T4- T5 11.160 10 

Chè     6.650 5 
(*): Chỉ bao gồm diện tích cây đậu tương và lạc 

Nguồn: Thống kê các tỉnh, 2012  
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Trong khuôn khổ của chương trình phát triển cao su ở khu vực miền núi phía Bắc, tại một 

số khu vực cao su đã được trồng sản xuất thử, nhưng hiện vẫn ở trong giai đoạn kiến thiết 

cơ bản, chưa cho thu hoạch. 

Chăn nuôi chủ yếu ở quy mô nông hộ, qui mô nhỏ. Riêng ở cao nguyên Mộc Châu, với điều 

kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, ngành chăn nuôi bò lấy sữa phát triển với qui mô lớn hơn. 

Vật nuôi chính bao gồm lợn, gia cầm, trâu và bò.  

Hệ thống sản xuất tổng hợp, kết hợp chăn nuôi với trồng trọt, phổ biến trong khu vực là 

VAC (Vườn – Ao – Chuồng). Đây cũng là hệ thống sản xuất nông-lâm kết hợp gồm ba hợp 

phần sản xuất: trồng trọt (cây trồng nông nghiệp và cây lâm nghiệp), thủy sản và chăn nuôi. 

Trong thực tế, các hệ thống VAC rất khác nhau và đa dạng về cả qui mô diện tích, loại cây 

trồng, vật nuôi và thiết kế. Tại ba tỉnh nghiên cứu, đặc biệt là tại các khu vực vùng cao, 

thành phần “ao” ( nuôi trồng thủy sản) thường không có. Chăn thả gia súc tự do vẫn được 

nông dân áp dụng, chủ yếu là trên các diện tích đất canh tác sau khi thu hoạch cây trồng và 

trên đất rừng. Nhằm hạn chế việc gia súc phá hoại hoa màu, khi chưa thu hoạch cây trồng 

nông dân thực hiện chăn dắt trâu bò (chăn thả gia súc có kiểm soát). 

Hầu hết nông hộ sản xuất qui mô nhỏ. Mỗi nông hộ thường có vài thửa ruộng hoặc nương 

nhỏ nằm ở những vị trí khác nhau. Trên mỗi mảnh nương, nông hộ có thể sản xuất nhiều 

cây trồng khác nhau và cũng có thể ứng dụng các kỹ thuật canh tác khác  nhau. Cơ giới hóa 

trong sản xuất chưa được phát triển, hiện mới chỉ được áp dụng để cày, bừa các diện tích đất 

lớn và bằng  phẳng, và cũng được áp dụng cho thu hoạch, tuốt và xay sát lúa và thu hoạch 

chè ở một số nơi. 

Nhìn chung, các hoạt động và sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi ở ba tỉnh giống nhau (ngoại 

trừ cà phê chỉ được trồng tại Điện Biên và Sơn La, và các sản phẩm từ sữa chỉ được sản 

xuất từ Sơn La). Tuy nhiên, có sự khác nhau trong việc sử dụng các giống cây trồng và vật 

nuôi, lịch mùa vụ, áp dụng các biện pháp quản lý cây trồng và vật nuôi, và năng suất cây 

trồng, vật nuôi. Bảng 1 thể hiện tổng diện tích đất canh tác, thời gian gieo trồng/thu hoạch 

của các loại cây trồng chính tại 3 tỉnh nghiên cứu. 

 

2. Các nguồn dữ liệu và phương pháp thu thập thông tin 

 

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc thu thập và phân tích thông tin từ các nguồn khác 

nhau: thống kê của các tỉnh, báo cáo của các sở NN&PTNT, trung tâm khuyến nông, báo 

cáo của các đề tài/dự án liên quan, và những thông tin nắm bắt được bởi nhóm nghiên cứu 

bao gồm những cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc làm 

việc trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững tại ba tỉnh. Một phần dữ liệu và thông tin là từ 

các tài liệu đã được công bố, nhưng phần lớn thông tin được thu thập thông qua trao đổi cá 

nhân và từ các kết quả nghiên cứu, các thống kê không được công bố. Thông tin và kết quả 

đánh giá sơ bộ các đề tài/dự án đang triển khai cũng được thu thập thông qua trao đổi trực 

tiếp với một số cán bộ tham gia các đề tài/dự án này. 

Điều đáng nói là không có bất kỳ dữ liệu thống kê nào về số hộ và diện tích ứng dụng 

những thực hành CSA, và cũng không có bất kỳ báo cáo nào đánh giá về sự duy trì ứng 

dụng hoặc mở rộng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật sau khi các đề tài/dự án kết thúc. Báo cáo 

tổng quan này được dựa trên các nguồn thông tin sẵn có và có thể tiếp cận được, và do vậy, 

không có các số liệu cụ thể về mức độ ứng dụng các thực hành CSA (như tổng diện tích, số 

lượng nông hộ ứng dụng từng thực hành). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các thực hành tiềm năng đối với nông nghiệp ứng phó thông 

minh BĐKH (thực hành CSA), như sử dụng các giống cây trồng và vật nuôi có khả năng 



 8 

chống chịu tốt (bao gồm cả giống bản địa và giống nhập nội), quản lý cây trồng tổng hợp  

(ICM), hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI), quản lý sâu bệnh hại tổng hợp (IPM), bón 

phân viên nén dúi sâu cho lúa nước (FDP), thay đổi lịch mùa vụ và sản xuất tăng vụ, che 

phủ và làm đất tối thiểu, trồng xen với các loại cây họ đậu, nông lâm kết hợp, kết hợp chăn 

nuôi với trồng trọt, đa dạng hóa cây trồng, tạo tiểu bậc thang, trồng băng cây xanh chống 

xói mòn đất dốc v.v. đã được nghiên cứu thiết kế và phổ biến tại ba tỉnh. 

Báo cáo tổng quan này tập trung vào các thực hành dưới đây:  

(i) Thâm canh lúa nước bền vững  (ICM và SRI) 

(ii) Bón phân viên nén dúi sâu cho lúa nước (FDP) 

(iii) Che phủ và làm đất tối thiểu  

(iv) Trồng xen 

(v) Tạo tiểu bậc thang trồng cây (TBT) 

(vi) Trồng cỏ chăn nuôi (phục vụ phát triển chăn nuôi thâm canh và để quản lý xói 

mòn đất); và 

(vii) Nông lâm kết hợp (cây nông nghiệp xen cây lâm nghiệp). 

 

3. Kết quả nghiên cứu tổng quan các thực hành CSA tiềm năng  tại ba tỉnh 

 

3.1. Các thực hành thâm canh lúa nước bền vững: ICM, SRI và IPM 

 

Nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm thúc đẩy thâm canh bền vững trong canh tác lúa nước 

(như dự án hợp tác giữa bộ NN& PTNT và FAO về quản lý sâu bệnh hại tổng hợp (IPM), 

các dự án quốc gia thúc đẩy ứng dụng ICM,  Dự án hợp tác giữa NOMAFSI và FAO về 

tăng cường ứng dụng ICM để sản xuất lúa giống v.v.). Kết quả, các gói kỹ thuật khác nhau 

phục vụ phát triển sản xuất thâm canh lúa nước bền vững đã được thiết kế, thử nghiệm và 

thúc đẩy mở rộng ứng dụng ở cả 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Yên Bái, bao gồm ICM (quản 

lý cây trồng tổng hợp), SRI (hệ thống thâm canh lúa) và IPM ( quản lý sâu bệnh hại tổng 

hợp). Các gói kỹ thuật này đều nhằm mục tiêu tăng năng suất đồng thời giảm chi phí đầu 

vào cũng như hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường trong sản xuất lúa nước. 

Tóm tắt về các gói kỹ thuật này cũng như sự so sánh giữa chúng với thực hành canh tác 

thông thường được trình bày tại bảng 2. 

 

Lợi ích/ tác động chính của các gói kỹ thuật: 

 

So sánh với kỹ thuật thâm canh lúa thông thường, các gói kỹ thuật trên đều yêu cầu cấy mạ 

non hơn, cấy thưa hơn, áp dụng các chế độ bón phân và tưới nước hợp lý, sử dụng các loại 

phân bón và thuốc BVTV phù hợp, đúng cách, nhờ vậy giúp làm giảm phát thải KNK từ 

ruộng lúa, giảm chi phí đầu tư, đồng thời lại làm cho cây lúa sinh trưởng khỏe, thích nghi 

tốt hơn với những thay đổi về thời tiết, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Cụ thể, 

ứng dụng các gói kỹ thuật này giúp: 

- Giảm đáng kể chi phí sản xuất (Nguyễn Văn Bộ, 2001). Chi phí về hạt giống có thể 

giảm 50% (trong trường hợp của SRI giảm tới 80%). Lợi nhuận có thể tăng 3-5% 

khi ứng dụng SRI4, và tăng 8.400  - 16.450 đồng/ha khi ứng dụng ICM, tùy thuộc 

vào giống lúa5. 

                                                 
4 Tham khảo website số 1 trong danh sách website tham khảo 
5 Báo cáo của dự án UNJP/VIE/039/SPA, hợp tác NOMAFSI-FAO) 
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Bảng  2: So sánh giữa các biện pháp thâm canh bền vững và canh tác  

 Đặc điểm chính của gói kỹ thuật Khác so với canh 

tác thông thường 

ICM  - Về giống: Sử dụng giống thích hợp với điều kiện địa 

phương, chống chịu sâu bệnh; sử dụng hạt giống chất 

lượng, sạch bệnh. 

- Làm đất và bón lót: như thông thường, gồm phân chuồng và 

phân vô cơ. 

- Chuẩn bị mạ và cấy: cấy cây mạ khỏe, sạch bệnh, ở giai 

đoạn 3 -5 lá mầm, cấy với mật độ đồng đều, khoảng cách 

hốc là (18-20) cm x 11 cm, cấy 2 -3 dảnh mỗi hốc.  

- Bón phân theo nhu cầu sử dụng của cây ở từng giai đoạn 

phát triển. Bón cân đối giữa đạm, lân và kali. Bón theo 

nguyên tắc 4 đúng. 

- Tưới nước: Luôn giữ mực nước ruộng 1-5 cm. Trước khi 

thu hoạch 2-3 tuần tháo cạn và để ruộng khô. 

- Áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 

- Thu hoạch đúng thời điểm (khi lúa vừa chín và tùy thuộc 

vào điều kiện thời tiết).  

 

- Cấy mạ già với 

mật độ dày hơn 

(120- 150 kg 

giống/ha) 

- Ruộng luôn luôn 

được giữ ngập 

nước (nếu có rút 

nước thì chỉ rút 

trước khi thu 

hoạch nhằm tạo 

điều kiện cho 

việc thu hoạch 

được dễ hơn); 

- Tỷ lệ đạm (N)  

cao phân bón 

được sử dụng 

không cân đối (tỷ 

lệ phân kali (K) 

thấp; đôi khi còn 

không sử dụng 

kali;  

- Không áp dụng 

các biện pháp 

quản lý sâu hại, 

hoặc sử dụng 

thuốc trừ sâu mà 

chưa xem xét 

đến ảnh hưởng 

của chúng đến 

môi trường và 

các yếu tố khác 

 

SRI  - Gieo cấy: Cấy mạ non ở giai đoạn khoảng 2 lá mầm (mạ 

thường vào khoảng 8 đến 12 ngày). Cấy 1 dảnh, mật độ cấy 

đối với lúa lai 30 - 35 khóm/m2, lúa thuần 35 - 40 

khóm/m2. Chú ý khi cấy mạ cần cẩn thận tránh làm tổn 

thương rễ mạ. 

- Tưới nước: Luân phiên tưới – khô xen kẽ 

- Bón thúc: Phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng và giống lúa, 

bón thúc phân cho lúa với liều lượng khác nhau. Cần đảm 

bảo bón cân đối các loại phân. 

 

IPM  - Sử dụng giống chống chịu và sử dụng hạt giống có chất 

lượng;  

- Cấy mạ non và cây mạ khỏe, với mật độ giảm (giống như ở 

ICM);  

- Áp dụng chế độ bón phân cân đối;  

- Thường xuyên quan sát đồng ruộng, đánh giá tất cả các yếu 

tố (mật độ sâu bệnh, điều kiện thời tiết, thiên địch, giai đoạn 

phát triển của lúa ...) để đưa ra quyết định lựa chọn giải 

pháp quản lý dịch hại. Tuân thủ nguyên tắc 4 đúng khi sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều 

lượng và đúng cách. 
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- Giảm lượng nước tưới cần thiết cho mỗi ha lúa, tăng hiệu quả sử dụng nước (Hoàng 

Đức Cường, 2011).  

- Do giảm tỷ lệ phân đạm và giảm lượng thuốc trừ sâu, và sử dụng các loại hóa chất 

đúng cách nên giảm được lượng các KNK phát thải vào không khí, giảm lượng hóa 

chất bị rửa trôi và bay hơi. Các kết quả ngiên cứu đã chỉ ra rằng việc ứng dụng SRI 

có thể làm giảm 50% phát thải KNK từ cánh đồng lúa nước (Hoàng Đức Cường, 

2011; Huỳnh Quang Tín  và cộng sự, 2011.). 

Việc áp dụng các gói kỹ thuật thâm canh bền vững trong canh tác lúa nước phụ thuộc vào 

điều kiện cụ thể của các gói kỹ thuật: 

Đối với ICM: Hầu hết các nông hộ hiện ứng dụng một phần của gói kỹ thuật này. Mức độ 

ứng dụng khác nhau giữa các khu vực và giữa các nông hộ. Các hộ gia đình thường cấy mạ 

ở tuổi khác nhau và mật độ khác nhau (mật độ thưa hơn so với canh tác truyền thống nhưng 

vẫn cao hơn so với khuyến cáo). Tương tự, đối với việc bón phân, các hộ nông dân thường 

không tuân theo chính xác những gì được khuyến cáo, tuy nhiên họ đã thực hiện bón giảm 

tỷ lệ đạm và tăng tỷ lệ kali. Đối với quản lý nước tưới cũng vậy, mực nước ruộng thường 

không được điều tiết triệt để như khuyến cáo do hệ thống tưới tiêu còn nhiều hạn chế, tuy 

nhiên nông dân đã thực hiện điều tiết nước ở những nơi có thể. Trong một số chương trình 

khuyến nông cấp tỉnh và các đề tài, dự án, ngoài việc được hướng dẫn về kỹ thuật, nông dân 

còn được hỗ trợ một phần kinh phí như trợ giá giống, phân bón, để áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật này. Thông thường, các đề tài, dự án thường hỗ trợ khoảng 50% chi phí về giống 

và phân bón cho nông dân. Tuy nhiên, không có số liệu thống kê về tỷ lệ số hộ cũng như tỷ 

lệ diện tích lúa ứng dụng các thực hành này. 

Đối với SRI: Để áp dụng gói kỹ thuật này cần có một số điều kiện, cụ thể như, bề mặt ruộng 

phải bằng phẳng, hệ thống tưới tiêu phải đủ điều kiện để thực hiện tưới ướt - khô xen kẽ. 

Tuy nhiên, hiện nay, đối với hầu hết diện tích canh tác lúa nước tại ba tỉnh các điều kiện này 

chưa được đáp ứng. Việc ứng dụng SRI, vì thế, mới chỉ được thực hiện ở qui mô nhỏ tại các 

nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn, với sự tham gia của số ít các nông hộ.  

 

  
Hình 1: Nông dân Yên Bái thực hành ICM cho lúa 

 

Những khó khăn chính trong việc mở rộng  ứng dụng các thực hành: 

- Thiếu một số điều kiện về cơ sở hạ tầng đồng ruộng. Chẳng hạn như để ứng dụng 

SRI măṭ ruôṇg phải bằng, phẳng, hê ̣thống kênh mương phải đảm bảo để có thể tưới 

và rút nước luân phiên, tưới ướt khô xen kẽ, một điều kiện mà hiện nay ở hầu hết 

các địa phương MNPB chưa được đáp ứng. 
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- Yêu cầu phải thay đổi nhiều so với thực hành thông thường. Đây là điều khó để 

nông dân chấp nhận và áp dụng được đúng và đầy đủ các gói kỹ thuật. Đặc biệt, đối 

với SRI, rất khó để nông dân tin rằng lúa sẽ cho năng suất cao khi mật độ trồng 

được giảm đi rất nhiều, và chỉ cấy đúng một dảnh mạ non hơn nhiều so với tuổi mạ 

nông dân vẫn cấy. Nông dân quen với việc trồng lúa mật độ cao, cấy nhiều dảnh và 

sử dụng nhiều phân đạm hơn.  

- Trong một số khu vực vùng sâu, vùng xa, nông dân còn có thể gặp khó khăn để tìm 

mua một số vật tư, như giống tốt đảm bảo chất lượng, một số loại phân bón và thuốc 

BVTV. 

 

 

3.2. Thực hành phân viên nén dúi sâu cho lúa (FDP) 

Thực hành bón phân viên nén dúi sâu đã được giới thiệu cho khu vực Tây Bắc, chủ yếu tại 

tỉnh Yên Bái. Hiện tại một số xã của Yên Bái (ví dụ như Sơn Thịnh huyện Văn Chấn), hầu 

hết các hộ dân đều ứng dụng thực hành này trong canh tác lúa nước. Theo thống kê chưa 

đầy đủ của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái, mỗi vụ có khoảng 4.000 ha lúa nước 

được bón phân viên nén dúi sâu. Tuy nhiên không có thông tin cụ thể về tỷ lệ phần trăm các 

hộ áp dụng trên toàn tỉnh hoặc cho từng khu vực cụ thể. Tại Điện Biên, các hoạt động nhằm 

thúc đẩy ửng dụng kỹ thuật này đã được thực hiện trong năm 2013 (theo sở NN&PTNT 

Điện Biên). Ở Sơn La, không có báo cáo hay thống kê nào về nghiên cứu và về ứng dụng 

phân viên nén dúi sâu cho lúa. 

Gói kỹ thuật này được tóm tắt trong bảng 3 trong tương quan so sánh đối với canh tác thông 

thường. 

 

Bảng 3: So sánh giữa thực hành FDP và thực hành thâm canh lúa thông thường 

 

Đặc điểm chính của gói kỹ thuật  Sự khác nhau so với      

canh tác thông thường 

- Phân kali và nitơ được trộn lẫn và nén thành viên để sử 

dụng bón dúi (5-8 cm sâu) dưới bề mặt đất, ở gần các 

vùng phát triển rễ của cây lúa.  

-  Cấy mạ non, cấy thưa. Tuổi mạ vào khoảng 3 - 4 lá, cấy 

ít dảnh (1- 2 dảnh), mật độ khóm phải đồng đều, 18 x18 

cm đối với lúa thuần hoặc 20 x 20 cm đối với lúa lai. 

-  Sau khi cấy 2-3 ngày, dúi phân nén với liều lượng 200 - 

250 kg/ha, tùy thuộc vào chất lượng đất, giống lúa và 

mật độ cấy. Phân được dúi sâu dưới mặt đất 5 - 8 cm 

vào giữa 4 hốc lúa. Không dúi sâu hơn hoặc nông hơn 

và ít nhất 30 ngày sau khi dúi phân mới được lội vào 

ruộng để tránh làm xê dịch viên phân.   

- Tưới nước: Luôn duy trì mực nước từ 1-3 cm từ khi làm 

đất, cấy và sau khi bón phân dúi để phân tan từ từ và 

cung cấp dần dần dinh dưỡng cho lúa. Không để ruộng 

nứt nẻ, làm giảm hiệu quả sử dụng phân.  

-  Phân bón được rắc rải bằng 

tay  

- Cấy mạ già hơn, và cấy mật 

độ cao hơn 

- Ruộng luôn luôn được giữ 

ngập nước (chỉ rút trước khi 

thu hoạch nhằm tạo điều 

kiện cho việc thu hoạch 

được thuận lợi); 

- Tỷ lệ phân đạm (N) thường 

cao, ít cân đối giữa các loại 

phân, tỷ lệ phân kali (K) 

thường thấp, đôi khi nông 

dân còn không sử dụng 

kali;  
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Trong khuôn khổ một số dự án, nông dân thường được hỗ trợ trong 1-2 năm đầu để ứng 

dụng phân viên nén dúi sâu cho lúa. Chẳng hạn như dự án do CODESPA, một tổ chức tư 

nhân phi chính phủ của Tây Ban Nha, tài trợ, trong khoảng thời gian từ 2006- 2011, hay các 

dự án khuyến nông địa phương trong giai đoạn 2011- 2013 tại Yên Bái đã hỗ trợ nông dân 

ứng dụng FDP. Ngoài sự giúp đỡ về mặt kỹ thuật, nông dân thường được trợ giá 2.000 đồng 

cho mỗi kg phân viên nén. Cũng giống như những gói kỹ thuật khác, trong thực tế, nông 

dân không hoàn toàn tuân thủ những kỹ thuật được khuyến cáo, vì thế tuổi mạ, mật độ gieo 

trồng, thời gian bón phân dúi có thể khác nhau giữa các nông hộ. 

 

Lợi ích/tác động chính của thực hành: 

 

So với phương pháp bón phân thông thường biện pháp này làm giảm độ bốc hơi và rửa trôi 

của phân bón, do đó làm giảm lượng phân cần đầu tư cho lúa, giảm phát thải KNK và các 

tác động tiêu cực đến môi trường do phân bón bị bốc hơi và rửa trôi, đồng thời giúp cây lúa 

sinh trưởng khỏe mạnh, thích ứng tốt hơn với những thay đổi về thời tiết, cho năng suất và 

hiệu quả cao hơn. Theo CODESPA (2011), lượng phân đạm cần bón cho lúa có thể giảm 

30% - 35%, và năng suất lúa tăng 10 - 20%. Việc tăng hiệu quả sử dụng phân đạm sẽ làm ô 

nhiễm nguồn nước gây ra bởi các chất hóa học. Ứng dụng phân viên nén dúi sâu đồng thời 

còn có thể làm giảm lượng nước tưới trong canh tác lúa (Nguyễn Tất Cảnh, Nguyễn Văn 

Dũng 2006) 

     Bảng 4: Tại một số điểm thực hành FDP được ứng dụng  

Địa điểm 
Đối tượng  

áp dụng 
Năm(*)  DT (ha) 

Tỉnh Yên Bái    

H. Lục Yên Hộ gia đình 2006, 2013 500  

H. Văn Yên Hộ gia đình 2006, 2013 500  

H. Văn Chấn Hộ gia đình 2007, 2013 500  

Tx. Nghĩa Lộ Hộ gia đình 2007, 2013 500  

H. Trấn Yên Hộ gia đình 2013, 2013 500  

H. Yên Bình Hộ gia đình 2013, 2013 500  

Tỉnh Điện Biên Hộ gia đình   

H. Điện Biên Hộ gia đình 2013 1  

(*) Diện tích được thống kê tại năm trong bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại diện tích 

và tình hình ứng dụng có thể khác. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Hình 2:Nông dân Yên Bái bón phân dúi cho lúa 
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Thực hành FDP tương đối đơn giản, giúp giảm công lao động cho việc bón phân (do chỉ yêu 

cầu bón 1 lần trong cả vụ lúa, trong khi thâm canh lúa theo phương pháp thông thường 

thường yêu cầu bón 2-3 lần). 

 

Khó khăn chính trong việc mở rộng ứng dụng thực hành: 

- Nông dân quen với việc thực hành bón vãi phân, chưa sẵn sàng để thay đổi. 

- Kỹ thuật bón dúi phân cần phải được thực hiện đúng: lúa phải được cấy đồng đều, 

viên phân phải được “dúi” ở độ sâu vừa phải (5- 10 cm), không được sâu hoặc nông 

hơn. 

- Nông dân có thể khó tìm mua đươc phân bón dạng viên bởi vì dạng phân bón này 

chưa phổ biến rộng rãi trên thị trường.  

- Kỹ thuật này không phù hợp cho các chân ruộng có khả năng giữ ẩm thấp, vì khi đó 

phân nén sẽ không thể tan dần đều cho cây lúa hấp thụ. 

 

3.3. Che phủ và làm đất tối thiểu 

Theo tập quán canh tác truyền thống, tàn dư của các cây trồng vụ trước cùng thân xác thực 

vật thường được nông dân đốt bỏ hoặc dọn sạch khỏi nương trước khi gieo trồng vụ mới. 

Ngược lại với điều này, khi áp dụng biện pháp che phủ kết hợp với làm đất tối thiểu, tàn dư 

thực vật (cỏ dại và thân lá cây trồng vụ trước) được giữ lại ở trên nương và được dùng để 

che phủ bề mặt đất, hạn chế xói mòn đất. Đồng thời, nông dân không làm đất (cày hoặc 

cuốc) toàn bộ nương, mà chỉ làm rạch hàng hoặc bổ hốc để tra hạt và trồng cây, và như vậy  

bớt làm xáo trộn bệ mặt đất, và nhờ thế cũng giảm được xói mòn đất.  

Lợi ích / tác động chính của gói kỹ thuật: 

 

Nhiều nghiên cứu đã khẳng định tác động của gói kỹ thuật này (Agustin R. Mercado Jr và 

ctv., 2012; Benites JR, 2007; Hussion O và ctv., 2003 & 2001; Neal Menzies và ctv., 2012; 

Stephane Boulakia và ctv., 2012; Hà Đình Tuấn và ctv., 2016, Lê Quốc Doanh và ctv., 

2005...). Các tác động chính bao gồm: 

- Giảm xói mòn đất, giảm lượng phân bón bị bốc hơi và rửa trôi, nhờ vậy có thể góp 

phần giảm phát thải KNK 

- Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt nhờ vào việc tăng khả năng giữ ẩm đất của 

đất, tăng khả năng hấp thụ phân bón của cây, nhờ vậy có thể thích ứng tốt hơn với 

những biến động về thời tiết;  

- Tăng năng suất và hiệu quả kinh tế thông qua việc tăng hiệu quả sử dụng phân bón 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật trong đất phát triển, dần cải thiện cấu trúc và 

độ phì nhiêu của đất 

- Hạn chế sự phát triển của cỏ dại, giảm dần chi phí về phân bón và thuốc trừ cỏ. 
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Hình 3: Lúa nương và lúa bậc thang  trên) và ngô đất dốc (hình dưới) được ứng dụng kỹ 

thuật che phủ và làm đất tối thiểu. 

 

Việc ứng dụng gói kỹ tuật này hiện còn rất hạn chế. Nhiều đề tài, dự án đã nghiên cứu, thiết 

kế và thúc đẩy ứng dụng thực hành này cho ngô, sắn và lúa nương.  Những thử nghiệm đầu 

tiên được thưc hiện từ 1998 -2004 bởi Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc 

(NOMAFSI)6 trong khuôn khổ các dự án hợp tác với CIRAD và IRRI. Trong khuôn khổ 

của các dự án nông dân nhận được sự giúp đỡ, cả về mặt kỹ thuật lẫn tài chính để thử 

nghiệm ứng dụng thực hành. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, khi dự án kết thúc, đa số 

nông dân lại quay trở lại ứng dụng biện pháp canh tác thông thường. 

Mặt khác, gói kỹ thuật này cũng thường được ứng dụng không đầy đủ, và mức độ ứng dụng 

khác nhau giữa các nông hộ và giữa các nhóm nông dân (Phạm Thị Sến và cộng sự, 2012). 

Lượng vật liệu che phủ có thể khác nhau, phụ thuộc vào lượng tàn dư thực vật sẵn có trên 

nương. Trên thực tế, do những khó khăn trong việc duy trì/sản xuất đủ vật liệu che phủ đất,, 

nông dân có thể không thực hiện đầy đủ cả che phủ đất và làm đất tối thiểu. Thay vào đó, họ 

chỉ thực hiện làm đất tối thiểu. Mức độ làm đất tối thiểu cũng khác nhau, phụ thuộc vào 

nguồn lao động, sức kéo động vật, dụng cụ làm đất và điều kiện ruộng,nương (độ dốc, loại 

đất v.v). Thông thường, khi nương có diện tích nhỏ, nhiều đá, nông dân thường chỉ cuốc hố 

để tra hạt và bón phân, trong khi đối với những nương bằng phẳng, ít đá và có diện tích lớn 

hơn, nông dân thường dùng trâu cày rạch hàng để tra hạt.  

 

                                                 
6 Khí đó là NOMARC (Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp miền núi phía Bắc) trực thuộc Viện Khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp Việt Nam (VASI). 
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Bảng  5: Ứng dụng thực hành che phủ và làm đất tối thiệu được ghi nhận tại một số nơi  

thuộc ba tỉnh nghiên cứu 

Địa điểm 
Người áp 

dụng 
Năm(*) 

Diện tích 

(ha) 
Cây trồng 

Tỉnh Sơn La     

Mai Sơn Nông hộ 2005  1.000  Ngô đất dốc 

Mộc Châu Nông hộ 2006  1.200  Ngô 

Sông Mã Nông hộ 2008 500  Ngô đất dốc 

Thuận Châu Nông hộ 2008 200-300  Ngô đất dốc 

Các dự án/hoạt động đang triển khai (Dự án địa phương; dự án ACIAR-NOMAFSI  

 và  dự án CIRAD-NOMAFSI ) 

Mai Sơn (Chiềng Chăn, 

Nà Ót, Cò Nòi, Hát Lót) 
26 Nông hộ 2013 3,2   Ngô đất dốc 

Mai Sơn (Chiềng Mai) NOMAFSI 2010-2013 1,3 Ngô đất bằng 

Mộc Châu (Mường 

Sang, Phiên Luông, 

Chiềng Hắc) 
38 nông hộ 2010-2013 1,7 

Ngô đất dốc 

Yên Châu (Chiềng 

Đông) 
5 nông hộ 2011-2013 1 

Ngô đất dốc 

Tỉnh Yên Bái     

Huyện Văn Chấn 

(Suối Bu, Suối Giàng, 

Sơn Thịnh, Thanh 

Lương, Tú Lệ, Gia 

Hội, Nậm Búng) 

Nông hộ 2002  200  

Ngô đất dốc 

Huyện Văn Yên (Báo 

Đáp, Đông Cuông) 
Nông hộ 2004  100  

Ngô đất dốc 

Các dự án/hoạt động đang triển khai ( Dự án địa phương; dự án CIRAD –NOMAFSI  

 và  dự án CURE-NOMAFSI ) 

Văn Chấn (Sơn Thịnh 

và Suối Giàng) 
50 nông hộ 2010-2013 10 Ngô đất dốc 

Văn Chấn (Sơn Thịnh 

và Suối Giàng) 
5 nông hộ 2010-2013 1  Lúa nương 

Huyện Trạm Tấu 5 nông hộ 2010-2013 1 Ruộng bấc thang 

Tỉnh Điện Biên     

Huyện Điện Biên 

Đông 

Nông hộ 
2005 100 

Ngô đất dốc 

Huyện Tủa Chùa Nông hộ 2002 150 Ngô đất dốc 

Huyện Tuần Giáo(xã 

Quài Cang, xã Quài Tở) 
Nông hộ 

2011 10 
Ngô đất dốc 

(*) Diện tích được thống kê tại năm trong bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại diện tích 

và tình hình ứng dụng có thể khác. 

 

Khó khăn chính trong việc mở rộng ứng dụng: 

- Yêu cầu nhiều lao động hơn trong 1-3 năm đầu ứng dụng so với thực hành thông 

thường. Ở MNPB, nơi mà lao động bị thiếu tại các thời điểm quan trọng của nông 

lịch, thì đây là một trong những rào cản chính cản trở các nông hộ ứng dụng gói kỹ 

thuật (Phạm Thị Sến và ctv., 2015). 
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- Hiện chưa có thiết bị phù hợp để thực hiện chọc lỗ tra hạt. 

- Gia tăng vấn đề về sâu, bệnh hại vì tàn dư thực vật có thể tạo thành môi trường 

thuận lợi cho chuột, côn trùng và các mầm bệnh khác.  

- Nông dân đã ứng dụng các biện pháp thực hành thông thường trong thời gian dài, 

quen với việc vẫn đốt nương và chưa sẵn sàng để thay đổi.  

- Không có đủ vật liệu để che phủ đất, nhất là trong 1-3 năm đầu. Việc bổ sung vật 

liệu che phủ từ bên ngoài vào nương ngô tốn quá nhiều công và chi phí. Trong khi 

đó, do bị gió thổi bay, bị phân hủy theo thời gian và do trâu bò phá, tàn dự cây trồng 

và cỏ dại còn lại trên nương từ vụ trước không đủ để che phủ. 

 

3.4.  Thực hành trồng xen 

 

Các loại đậu khác nhau (đậu đen, đậu xanh, đậu nho nhe, đậu tương, lạc) hoặc các cây hàng 

năm khác được khuyến cáo trồng xen vào ngô, lúa nương, sắn, cây ăn quả, cà phê hoặc chè 

Mật độ cây trồng chính thường được giữ nguyên như khi không có trồng xen, nhằm đảm 

bảo thu nhập từ cây trồng chính không bị giảm. Mật độ của cây trồng xen cần đủ dày để tạo 

thành một "lớp phủ sống". 

 

Lợi ích/tác động chính: 

 

Theo  các kết quả nghiên cứu (Lê Quốc Doanh và ctv., 2005; Oleg Nicetic và ctv., 2011; 

Phạm Thị Sến và ctv, 2015), dưới đây là những lợi ích chính của việc ứng dụng kỹ thuật 

trồng xen: 

- Tăng lượng sinh khối che phủ đất, giảm xói mòn đất và rửa trôi phân bón và chất 

hữu cơ từ đất, như vậy có thể góp phần giảm phát thải KNK; 

- Từng bước cải thiện cấu trúc và độ phì nhiêu của đất (nhờ sinh khối của cây che phủ 

và việc cố định đạm bởi các cây trồng xen họ đậu), giúp cây trồng sinh trưởng mạnh 

khỏe, chống chịu được tốt hơn với các biến động về thời tiết; 

- Tăng thu nhập và lợi nhuận kinh tế cho các hộ gia đình thông qua việc tạo thêm thu 

nhập từ cây trồng xen và tăng năng suất của cây trồng chính, giảm dần nhu cầu đầu 

tư về phân bón. 

 Kỹ thuật trồng xen ở khu vực miền núi phía Bắc đã từng được nông dân áp dụng rộng rãi 

với mục đích thu hoạch cả cây trồng xen (chủ yếu là cây họ đậu và bầu bí) và cây trồng 

chính (ngô, sắn, lúa nương). Ít phổ biến hơn là việc trồng xen giữa cây lương thực ngắn 

ngày (lúa nương, sắn, ngô, cây họ đậu) với các loại cây dài ngày (cây ăn quả hay chè). Tại 

Sơn La, một số nông dân trồng xen ngô với xoài hay mận, trong khi đó tại Điện Biên, đậu 

và ngô lại được trồng xen với cà phê hoặc chè. Ngày nay, do việc áp dụng thâm canh và cơ 

giới hóa trong sản xuất nên việc ứng dụng trồng xen trở nên rất hạn chế. 

Một số đề tài/dự án đã đầu tư nghiên cứu thiết kế, trình diễn và thúc đẩy ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật trồng xen. Chẳng hạn như dự án Tây Bắc, hợp tác giữa ACIAR-NOMAFSI (2009- 

2013), đã thử nghiệm và khuyến cáo điều chỉnh khoảng cách giữa các hàng ngô và mật độ 

khác nhau của các cây họ đậu trồng xen trong ngô (hình 5), với mục tiêu duy trì mật độ và 

năng suẩt cây ngô (cây trồng chính) trong khi vẫn có thể thu nhập từ cây trồng xen.. 

Một số cây họ đậu khác nhau, như đậu đen, đậu xanh, đậu nho nhe được thử nghiệm và 

khuyến cáo cho nông dân áp dụng trồng xen với ngô. Thời điểm gieo trồng các cây trồng 

xen cũng được thử nghiệm và khuyến cáo: cùng thời điểm trồng ngô, hoặc có thể gieo cây 
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trồng xen một tháng sau khi trồng ngô, hoặc một tháng trước khi thu hoạch ngô, tùy thuộc 

đặc điểm của cây trồng xen và mục đích chính của việc trồng xen (để thu hoạch cây trồng 

xen hay chủ yếu để cải tạo đất). Khi mục tiêu chính là để cải tạo đất (đối với đất xấu và có 

độ phì thấp) thì mật độ cây trồng xen dày hơn và cần sử dụng các giống cây trồng xen có 

khả năng cho sinh khối lớn và/hoặc cố định đạm tốt hơn. 

 

 

 

(cm) 

 

 
(cm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

Hình 5. Trồng xen cây họ đậu với ngô khi mật độ hàng ngô được điều chỉnh  

 

Kỹ thuật cải tiến để trồng xen các loại cây ngắn ngày với sắn, chè và cà phê cũng đã được 

Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc phát triển và phổ biến cho nông dân ứng 

dụng, bao gồm: 

- Lạc xen sắn: Trồng lạc và sắn vào cùng thời điểm (vụ Xuân). Mật độ sắn được giữ 

nguyên như khi trồng thuần sắn (hàng cách hàng và cây cách cây 1 m). Hai hàng  lạc  

được trồng ở giữa mỗi hai hàng sắn, mỗi hốc tra 2 hạt lạc, khoảng cách giữa các hốc 

trồng lạc là 15- 20 cm (trong thực tế nông dân có thể gieo trồng lạc với mật độ khác 

khác nhau). 

- Đậu nho nhe xen sắn: Sắn được trồng như khi trồng thuần sắn, đậu nho nhe được gieo 

sau, khi chắc chắn có mưa đủ để hạt đậu có thể nảy mầm và phát triển tốt. Gieo đậu nho 

nhe thành 1 hàng giữa mỗi hai hàng sắn, trong các hốc nhỏ, khoảng cách giữa các hốc  

Cây họ    

      đậu 

 

    Ngô 100 40 35 30 35 

Cây họ    

      đậu 
   Ngô 40 25 25 25 25 

Cây họ đậu Ngô 

70 cm 
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từ 30- 40 cm. Gieo 2-3 hạt/hốc (các nông hộ có thể sử dụng mật độ và thời gian gieo 

đậu nho nhe khác nhau).  

- Đậu các loại, ngô, lúa nương trồng xen với cây dài ngày (cây ăn quả, chè và cà phê): 

Không thay đổi mật độ cây dài ngày, cây trồng xen được trồng vào mùa mưa, trong 

những năm đầu (ở giai đoạn kiến thiết cơ bản) khi cây trồng chính còn nhỏ, vào giữa 

các hàng của cây trồng chính. 

Một số chương trình/ dự án của nhà nước đã hướng dẫn nông dân về kỹ thuật  trồng xen và 

cung cấp một số hỗ trợ cần thiết để nông dân ứng dụng kỹ thuật này. Danh sách một số địa 

phương được ghi nhận có ứng dụng kỹ thuật trồng xen được thể hiện tại bảng 7. 

Những rào cản chính cản trở việc mở rộng ứng dụng thực hành trồng xen: 

- Cần nhiều lao động hơn so với canh tác thông thường (cần đầu tư lao động cho việc 

trồng và quản lý cây trồng xen);  

- Khi trồng xen, công tác bảo vệ thực vật khó khăn và phức tạp hơn, đặc biệt là đối với 

cây trồng xen. Quản lý dịch hại không tốt thường dẫn đến thất thu của cây trồng xen, và 

cũng có thể làm tăng vấn đề sâu bệnh hại đối với  cây trồng chính;   

- Thiếu các giống cây trồng phù hợp để trồng xen (để trồng xen trên đất dốc MNPB 

thường đòi hỏi các giống chịu hạn tốt);  

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm từ cây trồng xen chưa phát triển, nông dân khó tiêu thụ 

được sản phẩm từ cây trồng xen. 

 

   Bảng 6: Thực hành trồng xen được ứng dụng tại một số địa phương 

 Địa điểm 
Người ứng 

dụng 
Năm(*)  

Diện 

tích (ha) 
 Loại cây trồng 

 Tỉnh Điện Biên 

1 
Huyện Tủa 

Chùa 
Hộ gia đình 2005 50  

Đậu xen ngô trên đất dốc 

2 
Huyện Tuần 

Giáo 

Hộ gia đình 
2005 50 

Đậu xen ngô hoặc sắn trên 

đất dốc 

3 H. Mường Ảng 
Hộ gia đình 

2005 20 
Đậu xen ngô hoặc cà phê 

trên đất dốc 

4 Tp Điện Biên Hộ gia đình 2000 50 Đậu xen ngô trên đất bằng 

 Các hoạt động đang triển khai  (Dự án ICRAF) 

5 

Huyện Tủa 

Chùa và Tuần 

Giáo 

9 Hộ gia đình 2011-2016 4  

Đậu xen chè trên đất dốc; 

Ngô, đậu tương xen cây ăn 

quả trên đất dốc 

 Tỉnh Sơn La 

1 Huyện Phù Yên Hộ gia đình 2006 120  Lạc xen sắn đất dốc 

2 Huyện Mai Sơn Hộ gia đình 2006 100  Lạc xen sắn đất dốc  

3 H. Sốp Cộp Hộ gia đình 2008 50  Lạc xen sắn đất dốc  

4 H. Mộc Châu  

Hộ gia đình 

2000 100  

Ngô, dong  giềng xen mận 

(trong vườn và trên đất 

dốc); 
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Đậu xen sắn hoặc chè đất 

dốc; 

Cây ăn quả xen cà phê. 

5 H. Yên Châu 
Hộ gia đình 

2000 100   
Ngô xen xoài (trong vườn 

và trên đất dốc). 

 
Các hoạt động hiện đang triển khai (dự án địa phương, dự án CIRAD –NOMAFSI,  dự 

án ACIAR-NOMAFSI và dự án ICRAF). 

6 
H. Mai Sơn (xã 

Chiềng Ban) 
NOMAFSI 2010-2013 1.5 

Đậu xen ngô, cà phê và chè 

trên đất bằng và đất dốc 

7 
H. Mai Sơn (xã 

Cò Nòi) 
2 Hộ gia đình 2013 0.5  

8 

H.Mộc Châu 

(xã Mường 

Sang, xã Phiêng 

Luông) 

3 Hộ gia đình 

2010-2013 0.5 
Đậu xen ngô trên đất bằng 

và đất dốc 

9 

H. Yên Châu 

(xã Chiềng 

Đông) 

5 Hộ gia đình 

2011-2013 1 Đậu xen ngô trên đất dốc 

10 
H. Mai Sơn (dự 

án ICRAF) 

6 Hộ gia đình 
2011 - 2016  Ngô, đậu xen cây ăn quả 

 Tỉnh Yên Bái 

1 

Huyện Văn Yên 

(các xã Đông 

Cuông, Báo 

Đáp, Na Hậu) 

Hộ gia đình 

2004 200  

Đậu xen sắn trên đất dốc 

2 H. Lục Yên Hộ gia đình 2006 100  Đậu xen sắn trên đất dốc  

3 

H. Văn Chấn 

(các xã Sơn 

Thịnh, Suối Bu, 

Suối Giàng) 

Hộ gia đình 

2006 50 

Đậu xen sắn trên đất dốc  

4 H. Văn Yên Hộ gia đình 2003 50 Đậu xen sắn trên đất dốc  

5 H. Văn Chấn Hộ gia đình 2000 50  Đậu xen sắn trên đất dốc  

 Các hoạt động hiện đang triển khai (dự án CIRAD-NOMAFSI và dự án ICRAF) 

6 

H. Văn Chấn 

(xã Suối Giàng 

dự án CIRAD-

NOMAFSI) 

12 Hộ gia 

đình 
2011-2013 1.5 Đậu xen ngô trên đất dốc 

7 
H. Văn Chấn 

(dự án ICRAF) 

3 Hộ gia đình 
2011 - 2016  

Ngô, cỏ xen cây ăn quả trên 

đất dốc 

(*) Diện tích được thống kê tại năm trong bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại diện tích 

và tình hình ứng dụng có thể khác. 
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Hình  6: Dòng trên: Lạc (trái) và đậu nho nhe (phải) xen với sắn 

              Dòng dưới: Đậu tương xen ngô theo hàng đơn (trái )và hàng kép (phải)  

 

 

3.5.  Thực hành tạo tiểu bậc thang để trồng cây 

Ở các sườn dốc (độ dốc từ 15o trở lên), tiểu bậc thang được khuyến cáo làm đủ rộng để 

trồng một hàng cây ở mỗi bậc thang. Khoảng cách giữa các bậc thang phụ thuộc vào loại 

cây trồng và thường bằng khoảng cách giữa các hàng của cây đó khi được gieo trồng theo 

phương pháp canh tác thông thường. 

Những lợi ích của việc áp dụng gói kỹ thuật này bao gồm: giảm xói mòn đất, giảm tỷ lệ thất 

thoát phân bón (phân ít bị rửa trôi và bay hơi), nhờ đó nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón 

và có thể tăng hiệu quả kinh tế và giảm phát thải KNK. 

Tiểu bậc thang có thể được áp dụng cùng với thực hành che phủ và/hoặc trồng xen; khi đó 

tác động của các thực hành được cộng hưởng (Lê Quốc Doanh và cộng sự 2005, Oleg 

Nicetic và cộng sự, 2011).  

Thực hành này ban đầu được thiết kế và khuyến cáo cho ngô trên đất dốc. Tuy nhiên, do 

cần nhiều công lao động cho việc làm tiểu bậc thang nên thực hành này không được nông 

dân trồng ngô ứng dụng. Thực tế, việc ứng dụng chỉ giới hạn trong khuôn khổ thử nghiệm 

của một số đề tài, dự án.  

Tuy nhiên, TBT được ứng dụng cho một số cây trồng khác, như chè, cà phê và cao su. Do 

tốn công lao động nên nhiều khi bậc thang cũng không được thiết kế đúng như khuyến cáo, 

chẳng hạn như bề mặt bậc thang thường nhỏ hơn, khoảng cách giữa các bậc thang lớn hơn. 
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Đối với cao su, chè và cà phê, một số dự án hiện hỗ trợ nông dân trong việc làm bậc thang 

đẻ trồng cây trên các sườn dốc.  

 

Trở ngại chính trong việc mở rộng ứng dụng TBT chính là yêu cầu cao về công lao động để 

làm tiểu bậc thang trong năm đầu (Oleg Nicetic và cộng sự,  2011) và công lao động cần 

thiết để duy trì và ổn định bậc thang ở các năm tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 7: Làm tiểu bậc thang cho canh tác ngô 

 

 

Bảng 7. Việc ứng dụng TBT được ghi nhận tại một số địa phương 

 Địa điểm 
Người ứng 

dụng 
Năm (*)  

Diện tích 

(ha) 
Loại cây trồng 

 Sơn La      

1 
H. Mai Sơn (xã Hát 

Lót) 
Hộ gia đình 2005 12 

Ngô hoặc cà phê 

trên đất dốc 

2 
H. Mộc Châu (xã 

Phiêng Luông) 

Hộ gia đình 
2006 12 

Ngô hoặc chè đất 

dốc 

3 H. Yên Châu Hộ gia đình 2008 10 Ngô đất dốc 

 Yên Bái  Hộ gia đình    

1 

H. Văn Chấn  (xã 

Sơn Thịnh, Gia Hội, 

Nậm Búng, Suối 

Giàng)  

Hộ gia đình 

2002,   

2012 
20 

Ngô hoặc chè đất 

dốc 

 Điện Biên Hộ gia đình    

1 H. Mường Ẳng Hộ gia đình 2010 6,5 Cà phê đất dốc 

2 H. Điện Biên Đông 
Hộ gia đình 

2010 4 
Ngô hoặc cà phê 

trên đất dốc 

3 H. Tuần Giáo 
Hộ gia đình 

2011 3 
Ngô hoặc cà phê 

trên đất dốc 

4 H. Tủa Chùa Hộ gia đình 2010 1.5 Chè đất dốc 

(*) Diện tích được thống kê tại năm trong bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại diện tích 

và tình hình ứng dụng có thể khác. 

 

30 cm 

70 cm 
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3.6. Trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc và quản lý xói mòn đất 

Trồng cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc là một kỹ thuật cải tiến nhằm tạo ra nguồn thức ăn tốt 

hơn cho gia súc, qua đó nâng cao sức đề kháng và chất lượng đàn gia súc, chống chịu tốt 

hơn với những biến động về thời tiết, giảm chăn thả tự do, hạn chế gây hại cho cây trồng. 

Mặt khác, trồng xen cỏ với cây trồng còn nhằm mục tiêu hạn chế xói mòn đất. Tóm tắt về 

thực hành này được thể hiện tại bảng 9. 

 

Bảng 8: Tóm tắt về thực hành trồng cỏ  chăn nuôi  

 

Đặc điểm chính  

Sự khác nhau so 

với chăn thả 

truyền thống 

Nhiều giống cỏ khác nhau được khuyến cáo trồng để làm thức ăn cho 

gia súc, sử dụng các kỹ thuật trồng và chăm sóc khác nhau. Một số 

biện pháp kỹ thuật được khuyến cáo như sau: 

-  Cỏ chăn nuôi trồng theo hàng đồng mức xen với cây trồng chính để 

chống xói mòn đất: Cỏ (Guatemala, Guinea, Vativer, Paspalum, 

Miscanthus, VA06, Mulato, Ruzi) được trồng theo băng đồng mức, 

với khoảng cách giữa các băng là 10 m.. Ở những nơi đất có độ dốc 

cao, khoảng cách giữa các băng cỏ nhỏ hơn, khoảng 6-8 m, để nhằm 

kiểm soát xói mòn đất tốt hơn. 

- Cỏ chăn nuôi trồng xen: Các loại cỏ khác nhau (Guatemala, 

Miscanthus, VA06, Mulato, Ruzi) được khuyến cáo trồng xen vào 

giữa các cây trồng chính, đặc biệt là cây ăn quả, nhằm mục đích hạn 

chế xói mòn đất và làm thức ăn chăn nuôi. 

-  Cỏ chăn nuôi trồng thuần: các loại cỏ (Guatemala, Guinea, Vetiver, 

Paspalum, Miscanthus, VA06, Mulato, Ruzi) được khuyến cáo 

trồng tại những nơi mà các loại cây trồng khác cho hiệu quả thấp, để 

làm thức ăn chăn nuôi, tăng thu nhập kinh tế cho các nông hộ. 

Nhiều nông hộ hiện trồng cỏ ở bờ ao, mép vườn, cạnh đường đi, bìa 

rừng... để làm thức ăn chăn nuôi cho đại gia súc hay cho cá. 

Không trồng cỏ 

chăn nuôi.  Gia súc 

được cho ăn rơm rạ 

hay thông qua chăn 

thả tự do hoặc chăn 

thả có kiểm soát 

(chăn dắt). 

. 

 

 

 

Những lợi ích/tác động chính: 

- Góp phần nâng cao hiệu quả của chăn nuôi tập trung, giảm việc chăn thả tự do, góp 

phần bảo vệ môi trường và hoa màu, cây cối. 

- Hạn chế xói mòn đất và suy giảm tài nguyên đất. Cỏ chăn nuôi trồng thành băng 

đồng mức trên đất dốc có vai trò đặc biệt lớn trong việc kiểm soát xói mòn, dần cải 

thiện độ phì của đất (Lê Quốc Doanh và cộng sự , 2005; Hussion O và cộng sự, 

2003. 

- Tăng và ổn định thu nhập cho nông hộ 

- Tạo thêm nguồn vật liệu để che phủ đất. 

 

 

 

 

 



 23 

Bảng9: Danh sách một số điểm được ghi nhận thực hành trồng cỏ chăn nuôi 

 Địa điểm 
Người ứng 

dụng 
Năm (*) 

Diện 

tích (ha) 
Kiểu trồng cỏ 

 Tỉnh Điện Biên 

1 

H. Điện Biên (các 

xã Thanh Hưng, 

Thanh An, Thanh 

Chăn, Sam Mún) 

Hộ gia đình 2005 250  

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

vườn cây ăn quả trên đất 

dốc. 

2 

Huyện Tuần Giáo 

(các xã Quài Nưa, 

Quài Cang) 

Hộ gia đình 2008 100  

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

vườn cây ăn quả trên đất 

dốc. 

 Tỉnh Yên Bái  

1 
Tp Yên Bái ( các xã  

Tuy Lộc, Minh Bảo) 
Hộ gia đình 2004 50 

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

vườn cây ăn quả ở vườn 

nhà và  trên đất dốc. 

2 

H. Văn Chấn ( các 

xã Minh Tâm, Suối 

Giàng, Nậm Búng, 

Ba Khe, Gia Hội, 

Sơn Thịnh) 

Hộ gia đình 2006 60  

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

vườn cây ăn quả ở vườn 

nhà hay trồng thuần ở bờ 

rào. 

3 
H. Trấn Yên (xã 

Hưng Thịnh) 
Hộ gia đình 

2006, 

2007 
40  

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

vườn cây ăn quả ở vườn 

nhà hay trồng thuần trên 

đất dốc, đất nghèo dinh 

dưỡng. 

4 

H. Văn Yên (các xã 

Quang Minh, Đại 

Phác, Đông Cuông) 

Hộ gia đình 2013 104 

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

sắn hay trồng thuần trên 

đất dốc, đất nghèo dinh 

dưỡng. 

5 H. Trạm Tấu Hộ gia đình 2006 10  

Cỏ trồng thuần trên đất 

dốc, đất bằng nghèo dinh 

dưỡng. 

6 H. Mù Cang Chải Hộ gia đình 2006 10  

Cỏ trồng thuần trên đất 

dốc, đất bằng nghèo dinh 

dưỡng. 

 Tỉnh Sơn La 

1 

H. Yên Châu (xã 

Chiềng Đông, 

Chiềng Hặc). 

Hộ gia đình 2005 30 

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

vườn cây ăn quả ở vườn 

nhà hay trên đất dốc;  

trồng thuần trên đất dốc, 

đất nghèo dinh dưỡng. 

2 

H. Mộc Châu ( các 

xã Chiềng Hắc, 

Phiêng Luông). 

Hộ gia đình 2005 150  

Cỏ chăn nuôi trồng xen 

cây ăn quả ở vườn nhà 

hay trên đất dốc. 3 

H. Mai Sơn  (các xã 

Hát Lót, Nà Ớt, 

Chiềng Mai). 

Hộ gia đình 2008 100  

4 Tp Sơn La Hộ gia đình 2006 50 

(*) Diện tích được thống kê tại năm trong bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại diện tích 

và tình hình ứng dụng có thể khác. 
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Các nghiên cứu đã được thực hiện nhằm phát triển mô hình sản xuất cỏ chăn nuôi phù hợp 

với điều kiện khác nhau của nông hộ: (i) cỏ trồng thuần tại những diện tích đât  nghèo dinh 

dưỡng và khô hạn, nơi các cây trồng khác cho năng suất thấp và  không ổn định7; (ii) cỏ 

trồng xen hoặc trồng theo băng đồng mức xen với cây trồng trên đất dốc8. Mục tiêu của 

những hoạt động này nhằm mở rộng việc trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi thâm canh 

một cách bền vững và bảo vệ tài nguyên đất. Nhiều các giống cỏ khác nhau đang được thử 

nghiệm và giới thiệu như Guatemala, Guinea, Vetiver, Paspalum, Miscanthus, VA06, 

Mulato, Ruzi9. 

Tuy nhiên, do quỹ đất hạn chế nên nông dân thường trồng có ở bờ rào, các mảnh đất hoang, 

nhỏ lẻ ven đường, hay ở bìa rừng, cạnh ao hoặc vườn, hoặc trồng xen trong vườn cùng với 

cây ăn quả, rau màu hay cây lương thực khác. Việc trồng cỏ ở gần nhà tạo điều kiện cho 

việc thu hoạch cỏ cho gia súc ăn, tuy nhiên khi đó cỏ cũng dễ bị các loài vật nuôi (gà, vịt. 

lợn…) phá hại.  

Những rào cản chính cản trở việc mở rộng ứng dụng thực hành này: 

- Yêu cầu tăng về công lao động (công trồng, chăm sóc, quản lý, thu hoạch cỏ)  

- Khó khăn về kỹ thuật để nông dân trồng và chăm sóc cỏ được tốt (đặc biệt là khi trồng 

cỏ theo băng chắn trên đất dốc hay trồng xen cỏ với cây trồng) 

- Khó thay đổi tập quán chăn thả truyền thống của người dân 

- Hạn chế về quỹ đất; nông dân thường ưu tiên trồng các loại cây lương thực hơn là trồng 

cỏ (đối với việc trồng thuần cỏ) 

- Cần thêm chi phí sản xuất (giống cỏ, phân…) 

 

  

Hình 8. Cỏ trồng xen trong vườn cây cam (trái) và quế (phải) 

 

3.7. Nông lâm kết hợp (trồng xen cây nông nghiệp với cây lâm nghiệp) 

 

“Nông-lâm kết hợp” (agro-forestry) là khái niệm chỉ các hệ thống sản xuất tổng hợp, kết 

hợp giữa nông nghiệp và cây lâm nghiệp, chứ không phải một thực hành sản xuất. Tuy 

nhiên, trong báo cáo này “nông-lâm kết hợp” được sử dụng để nói về thực hành trồng xen 

                                                 
7 Dự án hợp tác NOMAFSI-FAO (2010 – 2011) và chương trình khuyến nông của chính phủ 
8 ACIAR-NOMAFSI Northwest project (2009 – 2012) 
9 Dự án ICRAF. Dự án này được thực hiện từ 2010- 2016 tại cả 3 tỉnh với nội dung thử nghiệm một số mô 

hình trồng cỏ xen chè, táo mèo và cây ăn quả. Hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa 

khuyến cáo để nông dân ứng dụng. 
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cây nông nghiệp với các cây lâm nghiệp, nhằm mục đích tạo thêm nguồn thu nhập cho nông 

dân trước khi các cây lâm nghiệp thu hoạch, đồng thời tăng độ che phủ bảo vệ đất, chống 

xói mòn khi các cây lâm nghiệp chưa khép tán, và hạn chế cỏ dại.  

Thực hành nông lâm kết hợp bao gồm việc trồng và quản lý, chăm sóc cây lâm nghiệp theo 

kỹ thuật  thông thường, và ở giai đoạn đầu (giai đoạn KTCB, 1- 5 sau khi trồng cây lâm 

nghiệp), trồng xen các loại cây lương thực ngắn ngày (lạc, đậu tương, đậu đen, ngô, lúa 

nương, gừng, dong riềng, v.v) vào khoảng trống giữa các hàng cây lâm nghiệp. Cần bổ sung 

phân bón và chăm sóc cây trồng xen. Khi cây lâm nghiệp đủ lớn và tán che phủ gần hết mặt 

đất việc trồng xen không phù hợp nữa. Ở khu vực miền núi phía Bắc nói riêng và trên cả 

nước nói chung, nông dân thường trồng xen nhiều loại cây khác nhau, bao gồm cây ngắn 

ngày, cây ăn quả, cây lâm nghiệp  trong hệ thống sản xuất VAC (Vườn – Ao – Chuồng). 

Hiện một số thử nghiệm nông lâm kết hợp đang được Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm 

nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện với cây cao su, một cây trồng mới đối với cả 3 tỉnh Sơn 

La, Điện Biên và Yên Bái. Tuy nhiên, việc ứng dụng nông lâm kết hợp đối với cây cao su 

cũng còn rất hạn chế, do phần lớn diện tích trồng cao su thuộc quyền quản lý của các công 

ty cổ phần cao su trên địa bàn. Ngoài ra, dự án ICRAF (2010- 2016) được thực hiện tại cả 

ba tỉnh cũng đang xây dựng một số mô hình nông lâm kết hợp (Sơn tra xen cỏ, chè/cây ăn 

quả xen cây lâm nghiệp và cây lương thực). Hiện nay các mô hình này mới chỉ đang ở giai 

đoạn thử nghiệm. 

 

  

Hình  9: Ngô xen cao su (trái;), lúa nương xen cao su (phải) 

 

Những khó khăn chính trong việc mở rộng ứng dụng nông-lâm kết hợp:. 

- Phát sinh về chi phía đầu vào và công lao động cho cây trồng xen 

- Thiếu các giống cây trồng xen phù hợp 

- Hạn chế về thị trường cho sản phẩm của một số cây trồng xen 
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 Bảng 10. Danh sách một số diểm được ghi nhận có ứng dụng nông-lâm kết hợp  

 Địa điểm 
Người ứng 

dụng 
Năm (*) 

Diện tích 

(ha) 
Loại cây trồng 

 Tỉnh Sơn La     

1 
H. Thuận Châu (các xã 

Tông Lạnh, Tông Cọ) 
Hộ gia đình  2009 150 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc 

2 

H. Yên Châu ( các xã 

Chiềng Pan, Chiềng 

Sang). 

Hộ gia đình  

2009 265 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

đốc  

3 
H. Mộc Châu (xã 

Xuân Nha). 

Hộ gia đình  

2011 50 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc  

 Tỉnh Điện Biên 

Hộ gia đình  

  

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc  

1 H. Điện Biên 

Hộ gia đình  

2010 10 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc 

2 H. Tuần Giáo 

Hộ gia đình  

2011 15 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc  

3 H. Mường Nhé 

Hộ gia đình  

2010 10 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc  

4 H. Mường Chà 

Hộ gia đình  

2010 12 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc  

 Tỉnh Yên Bái  
Hộ gia đình  

   

1 
H. Văn Yên (xã Châu 

Quế Thườn). 

Hộ gia đình  

2012 4 

Cây lương thực 

xen cao su trên đất 

dốc 

2 
H. Yên Bình (xã Phúc 

An và Vĩnh Kiên) 

Hộ gia đình  

2012 15 
Sắn xen bạch đàn 

hay keo 

(*) Diện tích được thống kê tại năm trong bảng. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại diện tích 

và tình hình ứng dụng có thể khác. 

 

 

4. Kết luận 

Nhiều thực hành CSA đã được giới thiệu và khuyến cáo cho ứng dụng trong sản xuất tại ba 

tỉnh Điện Biên, Sơn La và Yên Bái. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy, việc ứng dụng 

các thực hành này còn rất hạn chế, thường mới ở qui mô nhỏ lẻ, và thường chỉ giới hạn ở 

những địa bàn của các đề tài, dự án liên quan.  Riêng thực hành thâm canh lúa nước bền 

vững (ICM/IPM/SRI và FDP) được ứng dụng nhiếu, nhưng cũng không đầy đủ như toàn bộ 

gói kỹ thuật khuyến cáo. Hiện chưa có số liệu thống kê về lợi ích kinh tế của việc ứng dụng 

các thực hành CSA trên đồng đất của nông dân, và cũng chưa xác định được tỷ lệ hộ ứng 
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dụng các thực hành này. Phần lớn các thông tin trong báo cáo này được thu thập từ báo cáo 

của các đề tài, dự án hoặc của các sở NN&PTNT, và thường là không cập nhật.  

Thông thường, các thực hành CSA chỉ được ứng dụng một phần, có nghĩa là chỉ một vài nội 

dung trong các gói kỹ thuật được ứng dụng, và mức độ ứng dụng phụ thuộc vào sở thích, 

mục tiêu, trình độ và, khả năng đầu tư của nông hộ. Bên cạnh đó, mức độ ứng dụng cũng 

phụ thuộc vào điều kiện đất đai, khí hậu và hạ tầng cơ sở của các địa phương. Mật độ gieo 

trồng, giống cây trồng, thời gian gieo trồng, mức phân bón vv thường khác nhau giữa các 

nông hộ và giữa các nhóm nông dân khi họ ứng dụng cùng một thực hành. 

Những rào cản chính cản trở mở rộng ứng dụng các thực hành CSA bao gồm: hạn chế về  

nhân lực và khả năng đầu tư của nông dân, sự phức tạp của các gói kỹ thuật, thiếu các điều 

kiện về đồng ruộng và cơ sở hạ tầng cần thiết, khó khăn trong tiếp cận thị trường cho một 

số cây trồng xen hoặc cây trồng mới tại địa phương, thói quen ngại thay đổi của nông dân 

(nông dân đã quen với tập quán canh tác truyền thống lâu đời và họ chưa sẵn sàng thay 

đổi), và việc ứng dụng thực hành CSA thường không mang lại lợi ích kinh tế trước mắt. 

Cần có thêm những điều tra thống kê để thu thập thêm thông tin và phân tích về những tác 

động của những thực hành CSA tới lợi ích kinh tế và môi trường khi được ứng dụng trên 

đồng đất của nông dân cũng như tìm hiểu kỹ hơn về những yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở 

nông hộ ứng dụng các thực hành này. 
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